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Số TC  : 2

Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 ngày 11/03/2016 - Phòng : 1101/1 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2131210017Phạm Lê Bình Nam 12/01/1988K12MBA 0

2 2131210018Phạm Thanh Bình Nam 15/05/1987K12MBA 0

3 2130210019Trần Kim Công Nữ 02/07/1990K12MBA NỢ HP

4 2131210020Phạm Quốc Cường Nam 09/01/1991K12MBA 0

5 2131210021Trương Công Cường Nam 02/03/1984K12MBA 0

6 2131210022Đặng Danh Nam 05/11/1977K12MBA 0

7 2131210023Nguyễn Văn Dũng Nam 24/08/1977K12MBA 0

8 2131210024Lê Ngọc Duy Nam 21/06/1991K12MBA 0

9 2131210025Trần Duy Giang Nam 30/10/1982K12MBA 0

10 2130210026Trần Thị Lam Giang Nữ 11/03/1974K12MBA 0

11 2130210027Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 12/01/1987K12MBA 0

12 2131210028Trần Đình Hà Nam 05/01/1970K12MBA 0

13 2131210029Dương Nguyễn ThanhHải Nam 04/01/1987K12MBA 0

14 2131210030Tán Văn Hải Nam 10/05/1985K12MBA 0

15 2130210031Tán Mỹ Hạnh Nữ 26/04/1986K12MBA 0

16 2131210032Nguyễn Duy Hảo Nam 20/07/1988K12MBA NỢ HP

17 2131210033Nguyễn Đức Hậu Nam 30/07/1988K12MBA NỢ HP

18 2131210034Đoàn Ngọc Hiển Nam 22/01/1989K12MBA NỢ HP

19 2131210035Tô Văn Hiếu Nam 13/02/1990K12MBA 0

20 2130210036Lê Thị Mỹ Hồng Nữ 01/06/1984K12MBA 0
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Số TC  : 2

Học kỳ : 2

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K12MBA            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH * MÃ MÔN: FIN601

Thời gian : 18h00 ngày 11/03/2016 - Phòng : 1101/2 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2131210037Nguyễn Nguyên Hồng Nam 12/09/1979K12MBA 0

2 2131210038Ngô Trọng Vĩnh Hùng Nam 18/10/1982K12MBA 0

3 2131210039Nguyễn Đình Hùng Nam 12/10/1965K12MBA 0

4 2131210040Nguyễn Văn Hùng Nam 10/10/1992K12MBA 0

5 2131210041Trần Quốc Hùng Nam 08/02/1970K12MBA 0

6 2130210042Phạm Thị Ngọc Hương Nữ 25/12/1986K12MBA 0

7 2131210043Đặng Hoàng Huy Nam 29/01/1989K12MBA 0

8 2131210044Trần Đình Khải Nam 18/10/1989K12MBA NỢ HP

9 2131210045Nguyễn Lương Khánh Nam 31/08/1984K12MBA 0

10 2131210046Trần Công Khoa Nam 21/01/1985K12MBA 0

11 2131210047Đoàn Công Lâm Nam 20/07/1985K12MBA 0

12 2131210048Đỗ Duy Linh Nam 11/03/1987K12MBA 0

13 2131210049Dương Ngọc L ĩnh Nam 20/02/1982K12MBA 0

14 2131210050Nguyễn Minh Long Nam 21/06/1989K12MBA 0

15 2131210051Võ Thanh Long Nam 02/03/1979K12MBA 0

16 2130210053Trần Thị Hương Ly Nữ 31/10/1986K12MBA 0

17 2131210054Phan Uyên Mẫn Nam 10/10/1990K12MBA 0

18 2131210055Trần Công Minh Nam 01/09/1980K12MBA 0

19 2131210057Lê Phước Mỹ Nam 20/08/1986K12MBA 0

20 2130210058Nguyễn Thị Mỵ Nữ 15/08/1979K12MBA 0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

HỌ VÀ TÊN GI ỚISTT
MÃ

HỌC VIÊN
LỚP

SỐ
TỜ

KÝ TÊN
NGÀY 
SINH

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA
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Số TC  : 2

Học kỳ : 2

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K12MBA            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH * MÃ MÔN: FIN601

Thời gian : 18h00 ngày 11/03/2016 - Phòng : 1102/1 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2130210059Nguyễn Thị Việt Nga Nữ 23/01/1987K12MBA 0

2 2130210060Phạm Thị Yến Nga Nữ 26/09/1986K12MBA 0

3 2131210061Đỗ Trần Ngọc Nam 04/07/1992K12MBA 0

4 2130210062Nguyễn Thị Như Nguyệt Nữ 27/07/1991K12MBA 0

5 2130210063Trịnh Sử Yến Nhi Nữ 29/02/1984K12MBA 0

6 2131210064Phan Thành Nhơn Nam 12/11/1991K12MBA 0

7 2130210065Lê Thị Kim Nhung Nữ 15/02/1978K12MBA 0

8 2130210066Huỳnh Thị Phương Oanh Nữ 07/05/1992K12MBA 0

9 2130210067Nguyễn Thị Thu Oanh Nữ 24/05/1980K12MBA 0

10 2130210068Nguyễn Đăng Phụng Nữ 28/09/1991K12MBA 0

11 2131210069Hồ Ngọc Phước Nam 10/02/1983K12MBA 0

12 2131210070Nguyễn Hoàng Phương Nam 03/07/1985K12MBA 0

13 2131210071Nguyễn Hải Quang Nam 19/05/1982K12MBA NỢ HP

14 2130210072Nguyễn Thị Quỳnh Sâm Nữ 05/10/1985K12MBA 0

15 2131210073Trương Khắc Sơn Nam 20/04/1988K12MBA NỢ HP

16 2131210074Nguyễn Trung Thành Nam 23/10/1982K12MBA NỢ HP

17 2130210075Huỳnh Thu Thảo Nữ 25/10/1992K12MBA 0

18 2130210076Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 09/11/1984K12MBA 0

19 2130210077Đặng Thị Thoa Nữ 10/05/1973K12MBA 0

20 2130210078Nguyễn Lệ Thu Nữ 16/10/1983K12MBA NỢ HP
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Số TC  : 2

Học kỳ : 2

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K12MBA            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH * MÃ MÔN: FIN601

Thời gian : 18h00 ngày 11/03/2016 - Phòng : 1102/2 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2130210079Huỳnh Thị Thương Nữ 19/09/1981K12MBA 0

2 2131210080Nguyễn Phúc Thương Nam 01/10/1975K12MBA 0

3 2131210081Bùi Công Đức Tiến Nam 26/02/1990K12MBA 0

4 2131210082Lê Đình Toán Nam 02/03/1966K12MBA 0

5 2131210083Võ Quốc Toàn Nam 20/05/1989K12MBA 0

6 2130210084Hà Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 29/03/1992K12MBA 0

7 2130210085Ngô Thị Thùy Trâm Nữ 26/08/1991K12MBA 0

8 2130210086Trần Thị Thu Trang Nữ 15/05/1990K12MBA NỢ HP

9 2131210087Nguyễn Văn Trí Nam 22/11/1989K12MBA 0

10 2131210088Đoàn Công Trung Nam 30/12/1991K12MBA 0

11 2131210089Trần Thanh Tú Nam 10/09/1970K12MBA 0

12 2131210090Lý Hữu Tuấn Nam 18/01/1981K12MBA 0

13 2131210091Lê Văn Tùng Nam 04/10/1977K12MBA 0

14 2131210092Nguyễn Hải Tùng Nam 04/04/1978K12MBA 0

15 2130210093Phạm Thanh Tuyền Nữ 12/10/1987K12MBA 0

16 2130210094Nguyễn Thị Tuyết Nữ 21/03/1984K12MBA 0

17 2131210095Đinh Văn Vũ Nam 10/10/1982K12MBA 0

18 2131210096Đoàn Phan Nhật Vũ Nam 23/07/1977K12MBA NỢ HP

19 2131210097Lê Phước Thiệt Nam 25/03/1933K12MBA NỢ HP

20 2131210098Mai Văn Vương Nam 23/01/1981K12MBA 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang


